
Khu Học Chánh Minooka # 201
Danh Sách Cung Cấp Mẫu Giáo

2022-2023

2 Gói 12 Bút Chì Ticonderoga Laddie hoặc Bút Chì Ticonderoga Đầu Tiên Của Tôi (Có
sẵn tại Wal-Mart, Target, hoặc Staples)

6 mỏng màu đen có thể tẩy xóa được

2 Que keo lớn (Jumbo )

3 Hộp đựng khăn lau tay kháng khuẩn

2 Hộp khăn giấy

1 Hộp túi có thể niêm phong cỡ 4 lít (chỉ dành cho bé gái)

1 Hộp đựng túi có thể bịt kín cỡ gallon (chỉ dành cho bé trai

1 bút chì hoặc bút Loại lớn

3 Gấp chữ ký 2 Túi dưới cùng nhiều lớp nặng

2 Thư mục

2 tẩy lớn

4 Hộp 16 miếng bút chì màu Chunky (Crayola là nhãn hiệu được ưa chuộng)

1 Kéo (Thân thiện với trẻ em, 5 ”)

2 mỏng màu vàng

1 Ba lô không có bánh xe và phải vừa với một bìa kẹp

4 4 oz.

1 Ba lô-phải có thể để vừa một thư mục bên trong ba lô-không có bánh xe

1 Sách tô màu

1 Hộp bút chì màu

1 Cặp tai nghe (không có tai nghe hoặc không dây)

1 Đôi giày thể thao có Velcro-để mang ở trường



Khu Học Chánh Cộng Đồng Minooka # 201
Cấp

Một 2022-2023
24 # 2 Bút Chì Mài Mài-Cỡ Thường

2 Lớn

6 Gậy Keo Lớn-0,77 ounce

1 Ba Vòng - 1 ”(Màu Bất Kỳ- vui lòng không phải loại Trapper Keeper )

6 Gấp hai ngăn (Nhiều màu)

1 Hộp 10 bút dạ rộng

6 Bút lông xóa (Màu đen)

1 Kéo thích hợp cho trẻ em

4 Hộp 24 bút màu

1 Bộ bút lông có thể giặt được (8 màu)

1 Hộp nhựa học sinh có gắn nắp (khoảng 8 "x 5" x 2 ")

1 Bút đánh dấu màu vàng (đầu đục)

1 Cặp tai nghe (không phải tai nghe nhét tai hoặc không dây)

2 Hộp khăn giấy

1 Sách tô màu (cho những ngày mưa)

1 Túi tote nhỏ hoặc ba lô (không bánh xe)

1 Hộp đựng khăn lau tay kháng khuẩn

1 Hộp túi có thể dán lại - cỡ bánh mì - 100 con (chỉ dành cho trẻ em)

1 Hộp túi có thể dán lại - cỡ gallon - 40 chiếc (chỉ dành cho bé gái)

1 Pos Sticky Notes t-it 3x3 (màu sáng)



Minooka Community School District #201
Artykuły szkolne drugiej klasy

2022-2023
24 #2 Ołówki (zaostrzone)

1 pudełko 8 grubych markerów

1 para

5 podwójną kieszenią (różne kolory)

2 pudełka po 24 kredki

1 pudełko szkolne z pokrywką duże

2 Klej w sztyfcie

2 Gumki

3 Notatniki spiralne-70 arkuszy, szerokie w linie (dowolny kolor)

8 Wymazywalnych markerów

1 Mysz komputerowa USB (opcjonalna)

1 Para słuchawek (bez słuchawek lub bezprzewodowych)

3 Duże pudełka chusteczek higienicznych

1 Duży pojemnik antybakteryjnych ręczników do rąk

1 Pudełko zamykanych torebek na kanapki (tylko dla chłopców)

1 Pudełko zamykanych torebek galonowych (tylko dla dziewczynek)

1 Plecak (bez kółek)

1 Zakreślacz Paczki

2 karteczek samoprzylepnych, rozmiar 3x3 (Post-It) jasny kolor.

1 butelka środka dezynfekującego do rąk

1 segregator w twardej oprawie z trzema kółkami



Okręg szkolny Minooka nr 201
Lista materiałów szkolnych trzeciej klasy

2022-2023
1 1-calowy 3-pierścieniowy

2 Paczki karteczek samoprzylepnych (rozmiar: 3" x 3", dowolny kolor)

36 ołówków #2 z gumkami (naostrzone)

1 opakowanie Szeroki papier w linie (150 arkuszy)

2 Duże gumki

5 Dwie kieszonkowe teczki (w różnych kolorach)

1 Pudełko 8 kolorowych kredek

1 Pudełko 24 kredek

1 Pudełko 8 grubych klasycznych kolorowych markerów

2 Pudełka bibuły

1 Nożyczki (odpowiednie dla dzieci)

1 Płynny klej szkolny marki Elmer

4 sztyfty kleju (0,77 uncji lub 22 gramy)

2 notatniki na spirali, szerokie linie, 70 stron, 8" x 11" (w różnych kolorach)

1 opakowanie 4 ścieralnych markerów o słabym zapachu

4 zakreślacze (dowolny rozmiar - różne kolory)

1 plecak (bez kółek)

1 pudełko galonowych torebek do wielokrotnego zamykania (30 torebek w pudełku)
-tylko dla dzieci

1 pudełko kwarty torebek do wielokrotnego zamykania (20 torebek w pudełku) -tylko
dla dziewczynek

1 opakowanie chusteczek antybakteryjnychnie

1 Piórnik

1 Butelka płynu do dezynfekcji rąk - tylko dla dziewcząt

1 dousznych ani bezprzewodowych)



Khu học chánh Minooka # 201
Danh sách cung cấp cho lớp thứ tư

2022-2023
2 Keo dán (mỗi loại 22 gram)

36 Cỡ thông thường # 2 Bút chì

1 Hộp 8 bút dạ màu cổ điển

1 Hộp 24 bút chì màu

3 Hộp khăn giấy Gói

1 sổ tay rời ( Quy tắc rộng)

4 Thư mục bỏ túi (Các loại màu)

1 Gói Bộ chia 5 tab

1 Gói Ghi chú dính (3 ”x 3”)

1 Hộp bìa cứng 3 vòng 1 ½ inch

2 Bút

8 Bút đánh dấu có thể tẩy được thương hiệu Expo

1 Bảng trắng hoặc Sock Eraser

1 Cặp kéo

1 Máy tính xách tay- Một chủ đề (Bất kỳ màu nào)

1 khăn lau tay kháng khuẩn

1 Gói 100 thẻ chỉ mục (3 ”x 5” có dòng)

1 Hộp túi có thể hàn kín - (chỉ dành cho trẻ em trai)

1 Chairửa tay- (chỉ dành cho nữ)

1 Hộp đựng giày bằng nhựa-6

1 Tai nghe (không dây)

1 Ba lô



Khu học chánh Minooka # 201
lớp 5

2022-2023

24 Bút chì kích thước thông thường có tẩy (12 loại dùng ở trường và 12 loại dùng ở nhà)

1 Hộp bút màu cổ điển

1 Bộ 8 màu nước (Có thể sử dụng trước đó)

1 1 hộp 12 bút màu hoặc bút chì màu

1
1

* (bất kỳ màu nào, kích thước bất kỳ)

1 Keo dính lớn *

1 Gói giấy vở khổ rộng (200 tờ)

5 Cặp hai túi (có lỗ) màu đặc dùng trong lớp học

2 Gói 100 tờ giấy dính 3 ”x 3” (Bất kỳ màu nào)

4 Cuốn vở chất liệu đơn 70 trang 8,5 ”X 11,5” (Các loại màu)

7 Bút

1 dạ mềm có thể dễ dàng cất trên bàn

1 Cặp kéo - loại dùng để cắt vải, đủ lớn cho tay học sinh lớp 5

2 Hộp 100 khăn lau kháng khuẩn

3 Hộp khăn giấy lớn *

2 Cuộn băng keo trong *

1 Cặp tai nghe để lưu trong trường học có đầu nối TRRS 3,5mm

5 Dấu đậm nhạt có thể tẩy xóa được

1 Hộp gồm 48 túi hoặc nhiều hơn có thể niêm phong - cỡ gallon (chỉ dành cho nam)

1 Cuộn khăn giấy - (chỉ dành cho nữ)

1 băng dính 3 vòng 1 inch (Học sinh trong ban nhạc chỉ)

* Vui lòng bổ sung nguyên vật liệu khi cần thiết

1 Vớ hoặc vải để sử dụng làm tẩy bảng trắng cá nhân

1 Đôi giày thể thao

1 1 ba lô (không được phép sử dụng túi vải thô hoặc túi con lăn do tủ có kích thước nhỏ)



Khu học chánh Minooka # 201
Danh sách cung cấp lớp 6

2022-2023

1 Sổ tay

7 hai túi

4 Que keo

2 Cuộn băng keo trong

1 Hộp bút chì màu các loại

1 3 vòng 1 inch

2 Gói giấy vở lá

2 Bút đỏ

3 Hộp khăn giấy

2 Hộp đựng khăn lau kháng khuẩn

1 Túi đựng bút chì vải

2 Gói 10-12 # 2 bút chì

2 Cuộn khăn giấy-Một cho lớp học Khoa học

1 Máy tính - TI-30XIIS

1 Cặp 3,5 mm TRRS Tai nghe để lưu trữ trong trường học

1 giày thể dục

1 Ba lô (Không có bánh xe)

1 1 "Chất kết dính ba vòng - chỉ dành cho học sinh

1 Hộp 8 bút lông màu cổ điển

2 100 tờ giấy ghi chú 3x3 (Bất kỳ màu nào)

1 Hộp gồm 48 túi có thể niêm phong trở lên - cỡ gallon (chỉ dành cho trẻ em)

1 Hộp gồm 48 túi hoặc nhiều túi có thể bịt kín trở lên - bánh mì cỡ nhỏ (chỉ dành cho bé gái)



Khu học chánh Minooka # 201
7/8

Danh sách cung cấp của trường 2022-2023

12 Bút chì - # 2 - cỡ thường có tẩy hoặc khi cần

1 Tẩy hoặc khi cần

1 Hộp bút chì màu (bộ 12)

6 Màu đen hoặc xanh lam và đỏ vừa bút chấm hoặc khi cần thiết

6 xóa khô

1 Gói

4 Que keo (2 cho toán, 2 dùng chung)

6 Sổ tay chủ đề đơn khổ rộng có lỗ thủng (các loại màu)

2 Sách bố cục bìa cẩm thạch (mỗi loại 100 trang)

7 Hai Thư mục bỏ túi - Các loại màu HOẶC 1 Thư mục sắp xếp

1 cuộn khăn giấy

3 Hộp

1 Chai khăn lau kháng khuẩn

2 Thẻ chỉ mục 4 "x 6" - (Nghiên cứu xã hội và truyền thông)

1 Giấy ghi chú 3 "x 3"

1 Cặp không - tai nghe / tai nghe không dây, không bluetooth (để giữ ở trường)

1 bút chì (tùy chọn)

1 cặp 2 túi (Nghiên cứu xã hội)

Giáo dục thể chất
** Đồng phục thể dục do trường cấp không còn bắt buộc phải có **
thể thao
Quần áo
Chất chống mồ hôi / chất khử mùi (cuộn, dính hoặc gel)

1 Toán học



1

Gói giấy kẻ (lót 1/4 ") : Tất cả Toán lớp 8 và
Đại số lớp 7 Texas Instruments Máy tính TI30XIIS - TẤT CẢ LỚP

1
1

Tây Ban Nha
3 Ring Binder
Dry Erase Marker

1
1

tùy chọn
Ba lô lưới trong suốt hoặc nhìn xuyên được
chai nước trong suốt hoặc trong suốt để sử dụng trong ngày học.
* Bình nước trong và ba lô là những loại duy nhất được phép
sử dụng trong cả ngày học


